
BS2.1-XS giảm

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

Thanh 

toán 

nợ 

XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ 4.585.600 1.343.826 522.579 1.100 287.896

B.2 Thực hiện đầu tư     4.585.600      1.343.826         522.579        1.100         -           287.896   

1 Giáo dục và đào tạo        111.818           94.265           32.407        1.100         -             17.609   #REF!

2 Giao thông     1.846.301         974.663         331.610             -           -           200.202   #REF!

4 Nông nghiệp và PTNT     2.012.850         199.798         127.262             -           -             62.712   #REF!

5 Văn hóa - Xã hội        154.819           27.000           26.000             -           -               7.000   #REF!

I Giáo dục và đào tạo        111.818           94.265           32.407        1.100         -             17.609   

(1) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành 

sau năm 2020

         44.172           42.865           17.127             -           -               6.509   

a Chương trình         44.172          42.865          17.127             -           -              6.509   

- Chương trình kiên cố hóa trường lớp 

học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp

233/2019/NQ-

HĐND ngày 

02/4/2019 của 

HĐND tỉnh

         44.172           42.865           17.127             -           -               6.509   

* Phân bổ chi tiết như sau:          44.172           42.865           17.127             -           -               6.509   

1 Sở Giáo dục và Đào tạo         19.007          19.007            4.127             -           -              2.709   

_____________________________________

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Biểu số 2.1

Năng 

lực 

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công 

và 

hoàn 

thành

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN XSKT DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ 

Quyết định đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

vốn XSKT
Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 376/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Ghi 

chú

Dự kiến 

điều chỉnh 

Kế hoạch 

vốn năm 

2020 
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Năng 
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thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công 

và 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

vốn XSKT
Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2020

Ghi 

chú

Dự kiến 

điều chỉnh 

Kế hoạch 

vốn năm 

2020 

 Trường THPT Lai Vung 2 Sở GD&ĐT 16PCN

+TB+H

MP

2019-

2020

Số 1327/QĐ-UBND-

HC ngày 30/10/2018 

của UBND Tỉnh

           8.934             8.934    3.700    2.680   

 Trường THPT Cao Lãnh 2 Sở GD&ĐT 19PCN

+TB+H

MP

2018-

2020

1306/QĐ-UBND.HC 

ngày 30/10/2017 của 

UBND Tỉnh

         10.073           10.073    427                  29   

2 Hỗ trợ thị xã Hồng Ngự         14.999          13.692            8.600             -           -                    -     

 Trường THCS An Lộc UBND 

TXHN

16PH+6

PCN+T

B+HMP

2018-

2020

226/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 của 

UBND thị xã

         14.999           13.692    8.600   

3 Hỗ trợ thành phố Sa Đéc         10.166          10.166            4.400             -           -              3.800   

 Trường THCS Tân Khánh Đông  UBND 

TPSĐ

5PH+6P

CN+TB

+HMP

2018-

2020

Số 305/QĐ-

UBND.XDCB ngày 

22/10/2018 của 

UBND TPSĐ

         10.166           10.166    4.400    3.800   

(2) Các dự án khởi công mới năm 2020          67.646           51.400           15.280        1.100         -             11.100   

a Dự án nhóm C         67.646          51.400          15.280       1.100         -            11.100   
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Quyết định đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

vốn XSKT
Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2020

Ghi 

chú

Dự kiến 

điều chỉnh 

Kế hoạch 

vốn năm 

2020 

1 - Nâng cấp, mở rộng trung tâm dịch vụ 

việc làm tỉnh Đồng Tháp

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

DD&CN 

Tỉnh

2019-

2021

934/QĐ-UBND.HC 

ngày 03/9/2019 của 

UBND Tỉnh

         30.630           27.700           12.200        1.100           10.000   

2 - Hỗ trợ huyện Hồng Ngự thực hiện đề 

án 8 xã biên giới

        37.016          23.700            3.080             -           -              1.100   

 + Trường THCS Thường Phước 1 UBND 

HHN

10PH+2

1PCN+

TB+HM

P

2019-

2022

Số 3754/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019, số 

1871/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2020 của 

UBND huyện

 37.016    23.700             3.080             1.100   

II Giao thông     1.846.301         974.663         331.610             -           -           200.202   

(1) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2020

    1.846.301         974.663         331.610             -           -           200.202   

a Dự án nhóm B    1.786.835        934.960        317.810             -           -          194.902   

- Đường ĐT 849 giai đoạn 1 (đoạn từ 

ĐT 848 đến QL 80)

Sở GTVT cấp IV 

ĐB

2016-

2020

1320/QĐ-UBND-

HC ngày 

31/10/2017; 181/QĐ-

UBND-HC ngày 

8/3/2019 của UBND 

Tỉnh

       202.569           82.000           52.800           37.800   
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vốn XSKT
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Kế hoạch vốn năm 2020

Ghi 

chú

Dự kiến 

điều chỉnh 

Kế hoạch 

vốn năm 

2020 

- Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du 

lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp 

Sở GTVT cấp III, 

cấp IV 

ĐB

2017-

2021

1164/QĐ-UBND.HC 

ngày 17/10/2016; 

1259/QĐ-UBND.HC 

ngày 31/10/2016; 

1488/QĐ-UBND.HC 

ngày 13/12/2017 của 

UBND Tỉnh

    1.208.245         541.672         214.910         124.302   

- Đường ĐT 852B giai đoạn 2 (đường 

vành đai Tây Bắc)

Sở GTVT dài  

4,41km; 

 cấp III 

đồng 

bằng

2018-

2020

1316/QĐ-UBND-

HC ngày 30/10/2017 

của UBND Tỉnh

       269.333         204.600           29.100           13.600   

- Đường Nguyễn Sinh Sắc đoạn từ ĐT 

848 đến cầu Cái Cỏ

UBND 

TPSĐ

dài 

L=2.326

m, lộ 

giới 

26m

2018-

2020

1304/QĐ-UBND-

HC ngày 30/10/2017 

của UBND Tỉnh

       106.688         106.688           21.000           19.200   

b Dự án nhóm C         59.466          39.703          13.800             -           -              5.300   

- Cầu Ngô Thời Nhậm, TP. Cao Lãnh BQLDA 

ĐTXD CT 

giao thông 

Tỉnh

Tải 

trọng 

HL93

2018-

2020

1301/QĐ-UBND-

HC ngày 30/10/2017 

của UBND Tỉnh

         59.466           39.703           13.800             5.300   
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Ghi 

chú
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điều chỉnh 

Kế hoạch 

vốn năm 

2020 

III Hạ tầng đô thị - công nghiệp, TMDL        459.812           48.100             5.300             -           -                  373   

(1) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2020

       459.812           48.100             5.300             -           -                  373   

a Dự án nhóm B       459.812          48.100            5.300             -           -                 373   

- Dự án xây dựng hệ thống thoát nước 

TP. Cao Lãnh (đối úng vốn Na Uy)

Cty CP 

CN&MTĐT 

 ĐT

10.000 

m3/ng

2010- 

2020

1197/QĐ-UBND.HC 

ngày 30/12/2010; số 

554/QĐ-UBND.HC 

ngày 12/6/2019 của 

UBND Tỉnh

       459.812           48.100             5.300                373   

III Nông nghiệp và PTNT     2.012.850         199.798         127.262             -           -             62.712   

(1) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2020

       337.697           43.800           13.800             -           -                    -     

a Chương trình

- Chương trình mục tiêu quốc gia Xây 

dựng nông thôn mới

2016-

2020

Chương trình

a Dự án nhóm B       337.697          43.800          13.800             -           -                    -     

- Hệ thống đê bao nhằm ứng phó biến 

đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người 

dân thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp

UBND 

HTN

Đê bao, 

kè bảo 

vệ bờ 

kết hợp 

đê bao, 

trạm 

bơm

2018-

2022

1310/QĐ-UBND-

HC ngày 30/10/2017 

của UBND Tỉnh

       337.697           43.800           13.800   

(2) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành 

sau năm 2020

    1.675.153         155.998         113.462             -           -             62.712   
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Quyết định đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

vốn XSKT
Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2020

Ghi 

chú

Dự kiến 

điều chỉnh 

Kế hoạch 

vốn năm 

2020 

a Dự án nhóm B    1.675.153        155.998        113.462             -           -            62.712   

- Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại 

Việt Nam (dự án VnSAT) trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp

Sở 

NN&PTNT

2016-

2020

1992/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

29/5/2015 của Bộ 

NN&PTNT

       332.605           12.000             4.462             2.712   

- Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh 

kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long 

(ICRSL) - Tiểu dự án Nâng cao khả 

năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền 

vững thích ứng với khí hậu cho vùng 

Đồng Tháp Mười - các huyện phía Bắc 

tỉnh Đồng Tháp

Sở 

NN&PTNT

2016-

2022

1251/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2018 của 

UBND tỉnh

       664.300           93.998           62.500           40.000   

- Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng 

Tháp (tên cũ: Nâng cấp hạ tầng phục vụ 

phát triển nông nghiệp và ứng phó biến 

đổi khí hậu vùng Cù Lao Tây, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

UBND 

HTB

2018-

2023

846/QĐ-UBND.HC 

ngày 21/7/2016; 

975/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2017 của 

UBND tỉnh

       678.248           50.000           46.500           20.000   

IV Văn hóa - Xã hội        154.819           27.000           26.000             -           -               7.000   

(1) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2020

         16.664           15.000           14.000             -           -               7.000   

a Dự án nhóm C         16.664          15.000          14.000             -           -              7.000   
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khởi 

công 

và 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

vốn XSKT
Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2020

Ghi 

chú

Dự kiến 

điều chỉnh 

Kế hoạch 

vốn năm 

2020 

1 - Hạ tầng khu du lịch Xẻo Quýt (giai 

đoạn 2)

Sở 

VHTT&DL

2017-

2020

1244/QĐ-UBND.HC 

ngày 31/10/2016 và 

số 1551/QĐ-

UBND.HC ngày 

13/12/2019 của 

UBND Tỉnh

         16.664           15.000           14.000             7.000   

(2) Các dự án khởi công mới năm 2020        138.155           12.000           12.000             -           -                    -     

a Dự án nhóm B       138.155          12.000          12.000             -           -                    -     

1 - Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ 

xã hội tỉnh Đồng Tháp 

Sở 

LĐTBXH

2016-

2020

368/QĐ-UBND.HC 

ngày 31/3/2016 của 

UBND Tỉnh

       138.155           12.000           12.000   

Ghi chú

(*): Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan phân khai chi tiết, trình UBND Tỉnh quyết định.
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